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THÔNG T ư  LIÊN TỊCH
Quy định phối họp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, 

miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miên châp hành 
thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 
ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiếm sát nhân 
dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định phối hợp trong thực hiện 
trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 
và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại, có hiệu lực thi hành 
từ ngày 26 tháng 11 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNT)TC-BCA-BQP 
ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiếm sát nhân dân 
tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số 
Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bo sung một so điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hên tịch quy định phoi 
hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miên chấp hành án phạt 
cải tạo không giam giữ và miên chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại,1

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này quy định phối họp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm, 

miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thòi hạn 
cấm cư trú, quản chế còn lại đối với người bị kết án phạt cải tạo không giam giữ, 
cấm cư trú, quản chế.

1 Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số 
điều của một số Thông tư liên tịch có căn cứ ban hành như sau:

“Căn củ Luật Thỉ hành án hình sự số 4I/2019/QH14 đã được sửa đổi, bo sung một so điều theo Luật số 
59/2024/QHỊ5 và Luật sổ 86/2025/QH15;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên tịch ban hành Thông tư liên tịch sửa đoi, bổ sung một số điều của một số Thông tư 
liên tịch. ”
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Điều 2. Đối tượng áp dụng2
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan quản 

lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự 
thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an câp tỉnh, cơ quan thi 
hành án hình sự cấp quân khu, Công an cấp xã, người chấp hành án và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt 
cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

Điều 3. Một số từ ngữ được sử dụng trong xét giảm thời hạn, miễn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thòi hạn cấm cư 
trú, quản chế còn lại

1. Tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc ỉập thành tích trong 
lao động, bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền khen thưởng là trường họp người chấp hành án có nhiều nỗ lực, cố gắng 
trong việc chấp hành án và thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cư trú, làm việc (ví dụ: tự 
giác tham gia đầy đủ các hoạt động lao động công ích, học nghề; tham gia các 
hoạt động xây dựng nếp sống văn minh tại nơi cư trú, giữ gìn trật tự công cộng, 
bài trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông); có thành tích trong 
lao động, phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi tuyên truyền lôi kéo người 
khác tham gia vào các hoạt động trái pháp luật; tham gia công tác phòng chống 
dịch bệnh, phòng chống thiên tai và được các cơ quan nhà nước có thấm quyền 
khen thưởng.

2. Lập công là trường hợp người chấp hành án có thành tích xuất sắc trong 
lao động, học tập, công tác, chiến đấu hoặc trong phòng, chống tội phạm được các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xác nhận.

3 .  Người bị bệnh hiểm nghèo là trường họp người chấp hành án đang 
bị những căn bệnh nguy hiếm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị (ví dụ: 
Ung thư giai đoạn cuối, nhiễm HIV đã chuyến giai đoạn lâm sàng IV, lao nặng độ 
4 kháng thuốc, xơ gan cổ chưóng, suy tim độ III trở lên, suy thận độ IV trở lên) hoặc 
mắc bệnh khác dẫn đến không có khả năng tự phục vụ bản thân, tiên lượng xấu, nguy 
cơ tử vong cao.

4. Người đã quả già yếu là người từ 70 tuối trở lên hoặc người từ 60 tuổi 
trở lên nhưng thường xuyên ốm đau.

5. Bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự được hiểu là đã bồi thường ít nhất một 
phần hai nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án.

Trưòng họp người bị kết án bồi thường được ít hơn một phần hai nghĩa vụ 
dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án nhung có văn bản miễn, giảm một phần 
nghĩa vụ dân sự hoặc có thỏa thuận khác của phía người được bồi thường (có xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền) thể hiện người bị kết án đã bồi thường được

2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng sửa đổi, bổ sung một sô điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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một phần hai nghĩa vụ dân sự thì cũng được coi là đã bồi thường một phần nghĩa 
vụ dân sự.

Điều 4. Mấu các văn bản ban hành kèm theo Thông tư liên tịch
1. Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 

(Mầu số 01).
2. Quyết định không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 

không giam giữ (Mầu số 02).

3. Quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (Mau số 03).

4. Quyết định không chấp nhận miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 
(Mầu số 04).

5. Quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại (Mau số 05).
6. Quyết định không chấp nhận miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại 

(Mau số 06).
7. Quyết định miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại (Mau số 07).

8. Quyết định không chấp nhận miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại 
(Mầu số 08).

Chương II
TRÌNH Tự, THỦ TỤC GIẢM THỜI HẠN 

CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CAI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

Điều 5. Hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ

1. Đơn đề nghị giảm thời hạn chấp hành án của người chấp hành án. Trường 
họp người chấp hành án không thế tự mình làm đơn đề nghị thì người thân thích 
của người chấp hành án hoặc đại diện cơ quan, tố chức nơi người chấp hành án 
làm việc đề nghị thay.

2. Các tài liệu quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 103 của Luật 
Thi hành án hình sự.

3. Trường hợp người chấp hành án được khen thưỏng hoặc lập công thì hồ sơ 
phải có quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 
về việc người chấp hành án lập công (ví dụ: Giấy khen, Bằng khen, Bằng sáng chế 
hoặc Bằng độc quyền sáng chế của cơ quan, người có thấm quyền).

4. Trường hợp người chấp hành án bị bệnh hiểm nghèo thì hồ sơ phải có 
kết luận của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao bệnh án, kết luận của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu hoặc bệnh viện3 cấp quân khu trở lên

3 Cụm từ “bệnh viện cấp tỉnh hoặc” được thay thế bởi cụm từ “cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên 
sâu hoặc bệnh viện” theo quy định tại điêm a khoản 6 Điêu 5 của Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT-TANDTC- 
VKSNDTC-BCA-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01 tháng 7 năm 2025.
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hoặc có kết luận của tổ chức pháp y công lập về tình trạng bệnh tật của người 
chấp hành án.

Đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ bị nhiễm HIV đã 
chuyển giai đoạn lâm sàng IV thì phải có kết quả xét nghiệm bị nhiêm HIV theo 
quy định của Bộ Y tế và bản sao bệnh án hoặc kêt luận của cơ quan y tê có 
thẩm quyền khẳng định đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV, đang có nhiêm trùng cơ hội 
và tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

5. Trường hợp người chấp hành án bồi thường được một phần nghĩa vụ dân 
sự thì phải có biên lai, hóa đơn, chứng từ thể hiện đã thực hiện được một phân hai 
nghĩa vụ dân sự hoặc văn bản miễn, giảm một phần nghĩa vụ dân sự hoặc thỏa 
thuận khác của người được bồi thường (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

6. Tài liệu khác có liên quan.
Điều 6. Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không 

giam giữ
1. Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 

được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 103 của Luật Thi hành án 
hình sự.

2. Công an cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm tham mưu, 
giúp ủ y  ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt 
cải tạo không giam giữ rà soát người đủ điêu kiện giảm thời hạn châp hành án phạt cải 
tạo không giam giữ, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh4.

Điều 7. Thủ tục xét, quyết định giảm thòi hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ

l .5 Tòa án tổ chức phiên họp xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại khoản 4 Điều 103 của Luật Thi hành 
án hình sự. Chậm nhất là 03 ngày trước khi mở phiên họp, Tòa án thông báo bằng 
văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp. 
Trường hợp Kiểm sát viên đã được cử không thể tham dự phiên họp thì Viện kiểm 
sát phải cử người khác tham gia.

Trường hợp cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thấm phán đề nghị 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp 
quân khu bổ sung hoặc làm rõ thêm đối với tài liệu chưa rõ. Văn bản đề nghị này 
đồng thời gửi cho Viện kiếm sát cùng cấp với Tòa án biết. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, cơ quan đề nghị giảm thời 
hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ phải gửi tài liệu bố sung hoặc làm rõ

4 Cụm từ “cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện” đưọ'c thay thế bởi cụm từ “cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp tỉnh” theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 
01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng sửa đôi, bô sung một sô điều của một sô Thông tư hên tịch, có hiệu lực thi hành tù' ngày 01 tháng 7 
năm 2025.
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thêm tài liệu cho Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án.

2. Trình tự, thủ tục xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

a) Chủ tọa khai mạc phiên họp, giói thiệu thành phần Hội đồng, Kiểm sát viên 
tham gia phiên họp, Thư ký phiên họp.

b) Một thành viên của Hội đồng trình bày hồ so đề nghị xét giảm thòi hạn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

c) Kiểm sát viên trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ của cơ quan đê nghị và việc tuân theo 
pháp luật trong việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

d) Hội đồng thảo luận và quyết định.
3. Trên cơ sở hồ sơ và ý kiến của đại diện Viện kiếm sát, Hội đồng xét giảm 

thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ quyết định:

a) Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần đề nghị giảm thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ;

b) Không chấp nhận đề nghị giảm thòi hạn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ.

4. Nội dung quyết định về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ gồm:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên Tòa án ra quyết định;

c) Họ tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp;

d) Họ tên, năm sinh, nơi cư trú của người được đề nghị giảm thời hạn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ;

đ) Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án; số, ngày, tháng năm của quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ;

e) Nhận định của Tòa án và nhũng căn cứ đế chấp nhận hoặc không chấp nhận;

g) Quyết định của Tòa án;

h) Hiệu lực thi hành.

5. Quyết định giảm thời hạn, không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị. 
Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương XXII, 
XXV và XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự.

ó.6 Quyết định giảm thòi hạn, không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ được gửi theo quy định tại khoản 5 Điều 103 của Luật

6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 
Ol/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 
năm 2025.
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Thi hành án hình sự và ủ y  ban nhân dân cấp xã, đon vị quân đội được giao giám sát, 
giáo dục người chấp hành án và cơ quan có thẩm quyền sau khi sắp xếp bộ máy theo 
quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Điều 8. Thi hành quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ

1. Khi quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có 
hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh7, cơ quan thi 
hành án hình sự câp quân khu làm thủ tục trừ thời hạn châp hành án cho người 
chấp hành án để luư hồ sơ thi hành án và thông báo cho ủ y  ban nhân dân cấp xã, 
đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người châp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ.

2. Trường họp người chấp hành án được giảm hết thời hạn cải tạo không 
giam giữ còn lại thì cơ quan đã đề nghị thực hiện thủ tục cấp giấy chúng nhận đã 
chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại khoản 4 Điều 97 của 
Luật Thi hành án hình sự. Thời điểm cấp giấy chúng nhận tính từ ngày quyêt định 
giảm thòi hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có hiệu lực pháp luật.

Chưong III
TRÌNH Tự, THỦ TỤC MIỄN CHẤP HÀNH ÁN 

PHẠT CẢI TẠÒ k h ô n g  g ia m  g iữ

Điều 9. Hồ SO’ đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
1. Đơn xin miễn chấp hành án của người bị kết án hoặc người đại diện họp 

pháp theo quy định pháp luật. Trường họp người bị kết án không thế tự mình làm 
đơn đề nghị thì người thân thích của người bị kết án hoặc đại diện cơ quan, tô chức 
nơi người chấp hành án làm việc đê nghị thay.

2. Các tài liệu quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 104 của Luật Thi 
hành án hình sự.

3. Trường họp người bị kết án phạt cải tạo không giam giữ lập công thì hồ sơ 
phải có quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thấm quyền 
về việc người chấp hành án lập công (Ví dụ: Giấy khen, Bằng khen, Bằng sáng chế 
hoặc Bằng độc quyền sáng chế của cơ quan, người có thẩm quyền).

4. Trường họp người bị kết án phạt cải tạo không giam giữ bị bệnh hiểm 
nghèo thì hồ sơ phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao 
bệnh án, kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu hoặc bệnh viện8

7 Cụm tò “cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện” được thay thể bởi cụm từ “cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp tỉnh” theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 
năm 2025.

8 Cụm từ “bệnh viện cấp tỉnh hoặc” được thay thế bởi cụm từ “cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên 
sâu hoặc bệnh viện” theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 5 của Thông tu- liên tịch số 01/2025/TTLT-TANDTC- 
VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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cấp quân khu trở lên hoặc có kết luận của tổ chức pháp y công lập vê tình trạng 
bệnh tật của người bị kết án.

Đối với người bị kết án phạt cải tạo không giam giữ bị nhiễm HIV đã chuyển 
giai đoạn lâm sàng IV thì phải có kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV theo quy định 
của Bộ Y tế và bản sao bệnh án hoặc kết luận của cơ quan y tế có thấm quyền 
khắng định đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV, đang có nhiễm trùng cơ hội và tiên 
lượng xấu, nguy cơ tủ’ vong cao.

5. Trường họp ngưòi bị kết án phạt cải tạo không giam giữ chấp hành tốt 
pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không 
còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì phải có xác nhận, nhận xét của cơ quan có 
thẩm quyền.

6. Tài liệu khác có liên quan.
Điều 10. Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

1. Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật Thi hành án hình sự.

2. Công an cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm tham mưu, 
giúp Úy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt 
cải tạo không giam giữ rà soát người đủ điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh9.

Điều 11. Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ

1. Tòa án tố chức phiên họp xét, quyết định miễn chấp hành an phạt cai tạo 
không giam giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật Thi hành án hình sự. 
Chậm nhất là 03 ngày trước khi mở phiên họp, Tòa án thông báo băng văn bản 
cho Viện kiếm sát cùng cấp biết đế cử Kiếm sát viên tham dự phiên họp. Trường họp 
Kiếm sát viên đã được cử không thể tham dự phiên họp thì Viện kiểm sát phải cử 
người khác tham gia.

Trường họp cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán chủ trì 
phiên họp đề nghị Viện kiếm sát cùng cấp bố sung hoặc làm rõ thêm đối với tài liệu 
chưa rõ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được yêu cầu của 
Tòa án, Viện kiếm sát cùng cấp phải gửi tài liệu bổ sung hoặc làm rõ thêm tài liệu 
cho Tòa án.

2. Trình tự xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

a) Chủ tọa khai mạc phiên họp, giói thiệu thành phần Hội đồng, Kiểm sát viên 
tham gia phiên họp, Thư ký phiên họp. * 7

9 Cụm từ “cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp tỉnh” theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
7 năm 2025.
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b) Một thành viên của Hội đồng trình bày hồ sơ đề nghị xét miễn cháp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ.

c) Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc 
miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và việc tuân theo pháp luật trong 
việc xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

d) Hội đồng thảo luận và quyết định.

3. Trên cơ sở xem xét hồ sơ và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét 
miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ quyết định:

a) Chấp nhận đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ;

b) Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

4. Nội dung quyết định về việc miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam 
giữ gồm:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên Tòa án ra quyết định;
c) Họ tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp;
d) Họ tên, năm sinh, nơi cư trú của người được đề nghị miễn chấp hành án, nơi 

chấp hành án;
đ) Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án; số, ngày, tháng năm của quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ;

e) Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không 
chấp nhận;

g) Quyết định của Tòa án;

h) Hiệu lực thi hành.

5. Quyết định miễn chấp hành, không chấp nhận miễn chấp hành án phạt 
cải tạo không giam giữ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị. 
Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương XXII, 
XXV và XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự.

6.10 Quyết định miễn chấp hành, không chấp nhận miễn chấp hành án phạt 
cải tạo không giam giữ được gửi theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật Thi 
hành án hình sự, ú y  ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, 
giáo dục người chấp hành án và cơ quan có thẩm quyền sau khi sắp xếp bộ máy 
theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Điều 12. Thi hành quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 
Ol/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày khi nhận được quyết định miễn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, co quan thi hành án hình sự Công an 
cấp tỉnh11, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện thủ tục kết thúc thi 
hành án đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

Chương IV
TRÌNH Tự, THỦ TỤC MIỄN CHÁP HÀNH 

THỜI HẠN CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHỂ CÒN LẠI

Điều 13. Hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành thòi hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại

1. Đơn xin miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại của người 
chấp hành án. Trường họp người chấp hành án không thể tự mình làm đơn đề nghị 
thì người thân thích của người chấp hành án hoặc đại diện cơ quan, tố chức nơi người 
chấp hành án làm việc đề nghị thay.

2. Các tài liệu quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 110 và các 
điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 117 của Luật Thi hành án hình sự.

Điều 14. Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thòi hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại

1. Thủ tục đê nghị miên thòi hạn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 110 và khoản 1 Điều 117 
của Luật Thi hành án hình sự.

2.12 Công an cấp xã noi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm giúp ủy  ban 
nhân dân câp xã được giao giám sát, kiếm soát, giáo dục người chấp hành thòi hạn 
câm cư trú, quản chế còn lại rà soát người có đủ điều kiện miễn chấp hành thời hạn 
cấm cư trú, quản chế còn lại, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

3.13 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của ủy  
ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải xem xét, lập 
hô sơ đê nghị Tòa án nhân dân khu vực nơi quản chế xét miễn chấp hành thời hạn cấm 
cư trú, quản chế còn lại, đồng thời sao gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án. 
Trưòng họp không đồng ý đề nghị miễn chấp hành thòi hạn cấm cư trú, quản chế còn 
lại, cơ quan thi hành án hỉnh sự Công an cấp tỉnh phải có văn bản gửi ủy  ban nhân 
dân cấp xã và nêu rõ lý do.

1 ! Cụm tò “cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện” được thay thế bời cụm từ “cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp tỉnh” theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01 /2025/TTLT-TANDTC- 
VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư hên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư hên tịch số 
01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư hên tịch, có hiệu lực thi hành từ nsày 01 
tháng 7 năm 2025.

13 Khoản này đưọ'c sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư hên tịch số 
01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư hên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 7 năm 2025.
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Điều 15. Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, 
quản chê còn lại

1. Tòa án tổ chức phiên họp xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm 
cư trú, quản chế còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 110 và khoản 2 Điều 117 
của Luật Thi hành án hình sự. Chậm nhất là 03 ngày trước khi mở phiên họp, Tòa 
án thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham 
dự phiên họp. Trường hợp Kiểm sát viên đã được cử không thế tham dự phiên 
họp thì Viện kiểm sát phải cử người khác tham gia.

Trường họp cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán chủ trì 
phiên họp đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh14 bố sung hoặc 
làm rõ thêm đối với tài liệu chưa rõ. Văn bản đề nghị này đồng thời gửi cho Viện 
kiểm sát cùng cấp biết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
yêu cầu của Tòa án, cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại phải gửi tài liệu bố sung hoặc làm rõ thêm tài liệu cho Tòa án và Viện kiểm 
sát cùng cấp với Tòa án.

2. Trình tự, thủ tục xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại
a) Chủ tọa khai mạc phiên họp, giới thiệu thành phần Hội đồng, Kiểm sát viên 

tham gia phiên họp, Thư ký phiên họp.
b) Một thành viên của Hội đồng trình bày hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành 

thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.
c) Kiểm sát viên trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc miễn 

chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại của cơ quan đề nghị và việc tuân 
theo pháp luật trong việc xét miễn chấp hành thòi hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

d) Hội đồng thảo luận và quyết định.
3. Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét 

miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại quyết định:
a) Chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại;
b) Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 

còn lại.
4. Nội dung quyết định về việc miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 

còn lại gồm:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên Tòa án ra quyết định;
c) Họ tên của Thấm phán, Kiếm sát viên, Thư ký phiên họp;
d) Họ tên, năm sinh, nơi cư trú của người được đề nghị miễn chấp hành thời 

hạn cấm cư trú, quản chế còn lại;

14 Cụm từ “cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp tỉnh” theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.



11

đ) số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án; số, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án;

e) Nhận định của Tòa án và nhũng căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận;
g) Quyết định của Tòa án;
h) Hiệu lực thi hành.
5. Quyết định miễn chấp hành, không chấp nhận miễn chấp hành thời hạn 

cấm cư trú, quản chế còn lại có hiệu lực pháp luật kế từ ngày hết thòi hạn kháng nghị. 
Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương XXII, 
XXV và XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự.

6.15 Quyết định miễn chấp hành, không chấp nhận miễn chấp hành thời hạn 
cấm cư trú, quản chế còn lại được gửi theo quy định tại khoản 3 Điều 110, khoản 3 
Điều 117 của Luật Thi hành án hình sự, ú y  ban nhân dân cấp xã được giao giám 
sát, kiểm soát, giáo dục người chấp hành án và cơ quan có thẩm quyền sau khi 
sắp xếp bộ máy theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Điều 16. Thi hành quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, 
quản che còn lại

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày khi nhận được quyết định miễn 
chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh16 thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt 
cấm cư trú, quản chế theo quy định tại khoản 5 Điều 107, khoản 5 Điều 112 của 
Luật Thi hành án hình sự.

Chương V
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH17

Điều 17. Hiệu lực thi hành
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2021 

và thay thế Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-Bc A-B QP-TANDTC- 
VKSNDTC ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án 
nhân dân tối cao và Viện kiếm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giảm, miễn 
thòi hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm 
cư trú, quản chế còn lại.

15 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 
sửa đổi, bô sung một số điều của một số Thông tu liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

16 Cụm từ “cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp tỉnh” theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT-TANDTC- 
VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa 
đổi, bổ sung một số điều cùa một số Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

17 Điểu 6 của Thông tư liên tịch số Ol/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của một số 
Thông tư liên tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 6. Hiệu lực thi hành
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025”
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Điều 18. Tổ chức thưc hiên• •

1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và 
Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu 
trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tu liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tu liên tịch, nếu có khó khăn, vướng mắc, 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiếm sát 
nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để có hướng dẫn kịp thòlAgág^

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Số: po /VBHN-TANDTC Hà Nội, ngàyý-ỗ tháng T năm 2025

Nơi nhận:
- C hánh án (để báo cáo);
- V ăn phòng  C hính  phủ  (để đăng công báo);
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (để đăng tải);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để thực hiện);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng (để thực hiện);
- Các TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);
- Các T hẩm  phán  T A N D T C  v à  các đơn vị 
thuộc T A N D T C  (để thự c hiện);
- C ổng T T Đ T  T A N D T C  (để đăng tải);
- Lưu: V T, V ụ PC & Q L K H  (T A N D T C ).
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Mau số OỈ-THAHS1 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 
toi cao, Viện kiêm sát nhân dân tôi cao, Bộ Công an, Bộ Quỏc phòng sửa đôi, 
bo sung một so điêu của một sô Thông tư liên tịch)

TÒA ÁN . . . (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... / ... (2)/THAHS-QĐ ..., ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

TÒA ÁN ...(3)
Thành phần Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 

không giam giữ gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)...............................................

Các Thẩm phán:
Ông (B à)..................................................................................................
Ông (B à )...............................................................................................(4)

Thư ký phiên họp: ...................................................................................... I5)
Đại diện Viện kiếm s á t ..........................................(6) tham gia phiên họp:

Ong (B à )..........................................Kiếm sát viên.

NHẬN THẤY:
Người bị xử phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án t ạ i ................

Ngày... tháng... n ă m ....................................................................................... O*

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xét giảm thòi hạn chấp hành án phạt cải 
tạo không giam giữ đối v ớ i .....................................................................................

Sau khi nghe đại diện Viện kiếm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THẤY:

1 Mau này thay thế mẫu số 01-THAHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 ứiáng 10 năm 2021, theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch
số Ol/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, có hiệu lực thi hành tù' ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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Việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ với lý do 
l à ...... ..................................................... ......................... ' ........... ........................ ......... . (9)

Căn cứ vào ............................................................................................................dO)

QUYẾT ĐỊNH:
1. Chấp n h ậ n .................................  đề nghị giảm thời hạn chấp hành án

phạt cải tạo không giam giữ c ủ a ....... (12) đối v ớ i ...............................................(13)

Bị xử phạt ....................  (14) cải tạo không giam giữ về tội (các tội)
.................. tại Bản án hình sự ... (15) số ... ngày ... tháng ... năm... của Tòa án ...

2. Mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ là ...........(16)

3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kế từ ngày ra quyết định trong 
truờng họp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:
- Ghi theo những nơi cần gửi theo  quy 
định tại khoản 5 Đ iều 103 L uật Thi 
hành án h ình sự. cơ quan có thẩm  
quyền sau khi sắp xếp bộ m áy theo quy 
định của pháp luật thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ TH A .

TM. HỘI ĐÒNG PHIÊN HỌP 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 
cần ghi tên Tòa án nhân dân khu vực gì thuộc tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân khu vực 1, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân 
khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 
03/2025/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Neu là Tòa án quân sự thì không 
ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thu ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án 
hoặc Thấm tra viên Tòa án của Tòa án nào như hướng dẫn tại điếm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị giảm thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, 
cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ cư trú, làm việc (ví dụ: Ngày 05 tháng 3 năm 2025 cơ quan thi 
hành án hình sự Công an tỉnh H có văn bản số 18/.... đề nghị giảm thời hạn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (13) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề 
nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(9) Ghi lý do đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam 
giữ; ghi nhận định của Hội đồng phiên họp, những căn cứ đế chấp nhận hoặc 
chấp nhận một phần đề nghị.

(10) Tùy từng trường họp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Tùy từng trường họp mà ghi như sau:

Neu chấp nhận toàn bộ đề nghị của cơ quan, tố chức thì ghi: Chấp nhận.

Nếu chấp nhận một phần đề nghị của cơ quan, tổ chức thì ghi: Chấp nhận 
một phần.

(12) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị giảm thời hạn cải tạo không giam giữ.

(14) Ghi thòi hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án của Tòa 
án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(15) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm 
thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

(16) Ghi mức giảm thòi hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 
(ghi cả số và chữ, ví dụ: “03 (ba) tháng”)..

Hướng dẫn sử dung mẫu số 01-THAHS:
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Mầu số 02-THAHS2 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch so 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNỌTC-BCA-BQP ngày 30 thảng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiếm sát nhân dân toi cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, 
bố sung một so điêu của một sô Thông tư ỉỉên tịch)

TÒA ÁN . . . (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... / ... (2)/THAHS-QĐ ... , ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

KHÔNG CHẤP NHẬN GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI
TẠO KHỒNG GIAM GIỮ

TÒA ÁN ...(3)

Thành phần Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)................................................

Các Thẩm phán:

Ông (B à).....................................................................................

Ông (B à )...................................................................................... (4)

Thư ký phiên họp: ........................................................................................ ...(5)

Đại diện Viện kiểm s á t .......................................tham gia phiên họp:

Ông (B à ).........................Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:

Nguò'i bị xử phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án t ạ i .................

Ngày... tháng... n ă m ........................................................................................... (7)

Sau khi nghiên cún hồ sơ đề nghị xét giảm thòi hạn chấp hành án phạt cải 
tạo không giam giữ đối v ó i .......................................................................................... (8)

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THẤY:

Việc đề nghị giảm thòi hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ vói lý do là ....

2 Mau này thay thế mẫu số 02-THAHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch
số 01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, có hiệu lực thi hành tù’ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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Căn cứ vào

(9)

( 10)

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ c ủ a ..........................................(11) đối v ó i ......................................... (12)

Bị xử p h ạ t................(13) cải tạo không giam giữ về tội (các tộ i) ............. tại
Bản án hình sự ... (14) số ... ngày ... tháng ... năm... của Tòa á n ..............................

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kế từ ngày ra quyết định trong 
trường hợp Viện kiếm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thấm.
Nơi nhận:

- Ghi theo  những nơi cần gửi theo 
quy định tại khoản 5 Đ iều 103 Luật 
Thi hành án hình sự, cơ quan có 
thẩm  quyền sau khi sắp xếp bộ m áy 
theo quy định của pháp luật thi hành 
án hình sự;
- Lưu hồ sơ  TH A .

TM. HỘI ĐÒNG PHIÊN HỌP 
THẨM PHẨN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dâu)



18

(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 
cần ghi tên Tòa án nhân dân khu vực gì thuộc tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân khu vực 1, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân 
khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ:
03/2025/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không 
ghi “Ông (Bà)” mà ghi C ấ p  bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thu ký phiên họp và ghi rõ là Thu ký Tòa án 
hoặc Thẩm tra viên Tòa án của Tòa án nào nhu huớng dẫn tại điếm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị giảm thòi hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ của co quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, 
CO' quan thi hành án hình sự cấp quân khu noi nguời chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ cu trú, làm việc (ví dụ: Ngày 05 tháng 3 năm 2025 co quan thi 
hành án hình sự Công an tỉnh H có văn bản số 18/.... đề nghị giảm thời hạn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của đuợc đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(9) Ghi lý do đề nghị rút ngắn thời gian thử thách nguời đuợc đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; ghi nhận định của Hội 
đồng phiên họp, những căn cứ để không chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng truờng hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị giảm thời hạn cải tạo không giam giữ.

(13) Ghi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án của Tòa 
án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm 
thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thâm”.

Hưởng dẫn sử dung mẫu số 02-THAHS:
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Mau số 03-THAHS3 (Ban hành kềm theo Thông tư liên tịch so 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 
toi cao, Viện kiêm sát nhân dân tôi cao, Bộ Công an, Bộ Quóc phòng sửa đôi, bó 
sung một so điều của một so Thông tư liên tịch)

TÒA ÁN ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... / ... (2)/THAHS-QĐ ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

MIỄN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

TÒA ÁN .

Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam 
giữ gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à).................................

Các Thẩm phán:

Ông (B à).................................................................................

Ồn2 (B à)........................................................................ Í4Ì
Thư ký phiên họp: ...........................................................................

Đại diện Viện kiếm s á t ..........................................(6) tham gia phiên họp:

Ông (B à)......................................... Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:

Người bị xử phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án t ạ i ...........

Ngày... tháng... n ă m ................................................................................(7)

Sau khi nghiên cún hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ đối v ớ i ....................................................................................

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biếu ý kiến,

XÉT THÁY:

Việc đề nghị miễn chấp hành án cải tạo không giam giữ vói lý do l à ........ (9)

3 Mầu này thay thế mẫu số 03-THAHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021, theo quy đinh tại điểm c khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch
số Ol/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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Căn cứ vào ( 10)

QUYẾT ĐỊNH:
r \  r

1. Châp nhận đê nghị miên châp hành án phạt cải tạo không giam giữ của
(11) đối với ( 12)

Bị xử p h ạ t ............ (13) cải tạo không giam giữ về tội (các tội) ..................
tại Bản án hình sự ... (14) số ... ngày ... tháng ... năm... của Tòa á n ......................

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kế từ ngày ra quyết định trong 
trường họp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thấm.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG PHIÊN HỌP
- G h i  theo nhữ ng  nơi cần gửi theo quy THẢM PHAN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

tạiL*Tản 3 ,Điều_ ĨP4. ,L u ật y  ghi rõ họhành án hình sự, cơ quan có tham  quyên °
sau khi sắp xếp bộ  m áy  theo quy định 
của pháp luật thi hành án hình sự;
- L ưu hồ sơ  TH A .
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 
cần ghi tên Tòa án nhân dân khu vực gì thuộc tỉnh, thành phô nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân khu vực 1, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân 
khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 
03/2025/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đây đủ họ tên của Thâm phán. Nêu là Tòa án quân sự thì không 
ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án 
hoặc Thẩm tra viên Tòa án của Tòa án nào như hướng dẫn tại điếm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.
(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành án phạt cải 

tạo không giam giữ của co quan đề nghị (ví dụ: Ngày 05 tháng 3 năm 2025 Viện 
kiếm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh H có văn bản số 18/.... đề nghị miễn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của được đề nghị 
miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; ghi 
nhận định của Hội đồng phiên họp, những căn cứ đế chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường họp mà ghi rò căn cứ pháp luật đê ra quyêt định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ.

(13) Ghi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án của Tòa án 
(ghi cả số và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm 
thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

Hướng dẫn sử dung mẫu số 03-THAHS:
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Mau số 04-THAHS4 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiếm sát nhân dân tôi cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sủa đoi, bo 
sung một so điểu của một sô Thông tư liên tịch)

TÒA ÁN ...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /... (2)/THAHS-QĐ ... , ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

KHÔNG CHẤP NHẬN MIỄN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO
KHÔNG GIAM GIỮ

TÒA ÁN ...(3)

Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam 
giữ gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ồng (B à).........................................

Các Thẩm phán:

Ông (B à )........................................................................

Ông (B à )......................................................................... (4)

Thư ký phiên họp: ...............................................................................(5)

Đại diện Viện kiểm s á t ......................................(6) tham gia phiên họp:

Ông (B à )..........................................Kiếm sát viên.

NHẬN THẤY:

Người bị xử phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án tại

Ngày... tháng... n ă m ...............................................................................d)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ đối v ớ i ..........................................................................................(8)

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THẤY:

4 Mau này thay thế mẫu số 04-THAHS ban hành kèm theo Thông tư hên tịch số 04/202l/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021, theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch
số 01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.



23

Việc đề nghị miễn chấp hành án cải tạo không giam giữ với lý do là . . . . (9) 

Căn cứ v à o ..................................................................................................(10)

QUYẾT ĐỊNH:
1. Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam

giữ c ủ a ............. (11) đối v ớ i ..............................................................................(12)

Bị xử p h ạ t ................(13) cải tạo không giam giữ về tội (các tộ i ) ........... tại
Bản án hình sự ... (14) số ... ngày ... tháng ... năm... của Tòa á n ............

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong 
trường họp Viện kiếm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thấm.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
;S hi the?,nl? ngo f  \ th?  q7: t h ả m  p h á n  - CHỦ TỌA PHIẾN HỌP
định tại khoản 3 Đ iêu  104 Luật Thi „ * '
hành án h ình sự, cơ  quan có thẩm  (A y ten> êhl ro họ ten, đong dau)
quyền sau khi sắp x ếp  bộ m áy theo quy 
định của pháp luật thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ TH A .
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 
cần ghi tên Tòa án nhân dân khu vực gì thuộc tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân khu vực X, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân 
khu (Tòa án quân sự Khu vục 1, Quân khu 4).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 
03/2025/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thi không 
ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án 
hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điếm.

(6) Ghi tên Viện kiếm sát, họ tên Kiếm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành án phạt cải 
tạo không giam giữ của cơ quan đề nghị (ví dụ: Ngày 05 tháng 3 năm 2025 Viện 
kiểm sát nhân dân khu vực B, tỉnh H có văn bản số 18/.... đề nghị miễn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của được đề nghị 
miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; ghi 
nhận định của Hội đồng phiên họp, những căn cứ đế không chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường họp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.
(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không 

giam giữ.
(13) Ghi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án của Tòa 

án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm 
thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

Hướng dẫn sử dung mẫu số 04-THAHS:



25

Mau so 05-THAHS5 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 0Ỉ/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quôc phòng sửa đôi, bô 
sung một so điểu của một so Thông tư liên tịch)

TÒA ÁN ...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------------  Độc lập - Tụ đo - Hạnh phúc

Số: ... / ... (2)/THAHS-QĐ ..., ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN CẤM c ư  TRÚ CÒN LẠI

TÒA ÁN ...(3)

Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại 
gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)..............................................

Các Thẩm phán:

Ông (B à)............................................................

Ông (B à)........................................................... (4)

Thư ký phiên họp: .........................................................(5)

Đại diện Viện kiếm s á t ..................................... (6) tham gia phiên họp:

Ông (B à)..........................................Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:

Người bị xử phạt cấm cư trú đang chấp hành án t ạ i .................................

Ngày... tháng... n ăm ...............................................................................(7)

Sau khi nghiên cúư hồ SO’ đề nghị xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú
còn lại đối v ớ i ........................................................................................................ I8)

Sau khi nghe đại diện Viện kiếm sát phát biếu ý ldến,

XÉT THẤY:

Việc đề nghị miễn chấp hành thòi hạn cấm cư trú còn lại với lý do là .. . . (9)

5 Mau này thay thế mẫu số 05-TITAHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021, theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch
số 01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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Căn cứ vào

QUYẾT ĐỊNH:

( 10)

1. Chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại của 
................(11) đối v ớ i ................................................................... (12)

Bị xử p h ạ t............................. (13) cấm cư trú về tội (các tộ i ) ........... tại Bản
án hình sự ... (14) số ... ngày ... tháng ... năm... của Tòa án ...

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kế từ ngày ra quyết định trong 
trường họp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:
- Ghi theo  những noi cần gửi theo quy 
định tại khoản 3 Đ iều 110 L uật Thi 
hành án hình sự, cơ quan có thẩm  
quyền sau khi sắp xếp bộ m áy theo quy 
định của pháp luật thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ TH A .

TM. HỘI ĐÒNG PHIÊN HỌP 
THẲM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dâu)
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 
cần ghi tên Tòa án nhân dân khu vực gì thuộc tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân khu vực 1, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân 
khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 
03/2025/THAHS-QĐ).

^(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không 
ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thu ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án 
hoặc Thấm tra viên Tòa án của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành thời hạn 
cấm cư trú còn lại của CO quan đề nghị miễn thời hạn cấm cư trú còn lại (ví dụ: 
Ngày 05 tháng 3 năm 2025 co quan thi hành án hình sự Công an tỉnh H có văn 
bản sô 18/... đê nghị miên châp hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề 
nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại.

(9) Ghi lý do đê nghị miên chấp hành thòi hạn cấm cư trú còn lại; ghi nhận 
định của Hội đồng phiên họp, những căn cứ để quyết định chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường họp mà ghi rõ căn cứ pháp luật đê ra quyêt định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại.

(13) Ghi thời hạn hình phạt cấm cư trú theo bản án của Tòa án (ghi cả số 
và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm 
thì ghi “sơ thâm”; nếu là bản án hình sự phúc thấm thì ghi “phúc thấm”.

Hưởng dẫn sử dung mẫu số 05-THAHS:
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Mau số 06-THAHS6 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 
toi cao, Viện kiêm sát nhân dân tôi cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ 
sung một so điểu của một sô Thông tư liên tịch)

TÒA ÁN ...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... / ... (2)/THAHS-QĐ ... , ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG CHẤP NHẬN MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN 

CẤM C ư  TRÚ CÒN LẠI

TÒA ÁN ..23>
Thành phần Hội đồng xẻt miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại 

gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)...................................

Các Thẩm phán:
Ông (B à ) .............................................................................................

Ông (B à)..............................................................................................<4>
Thư ký phiên h ọ p :............................................................................. (5)
Đại diện Viện kiểm s á t ................................. (6) tham gia phiên họp:

Ông (B à)..................................... Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:

Người bị xử phạt cấm cư trú đang chấp hành án t ạ i .............................

Ngày... tháng... n ă m ................................................................................(7)

Sau khi nghiên cúư hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú 
còn lại đối v ớ i ..................................................................................................(8)

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THẤY:
Việc đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại với lý do là .. . . (9) 

Căn cứ v à o ........................................................................................... (10)

6 Mầu này thay thế mẫu số 06-THAHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021, theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch
số 01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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QUYẾT ĐỊNH:
1. Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thòi hạn cấm cư trú còn lại

c ủ a ................(11) đối v ớ i ........................................................................(12)
Bị xử p h ạ t....................  (13) cấm cư trú về tội (các tội) .................. tại Bản

án hình sụ ... (14) số ... ngày ... tháng ... năm... của Tòa á n ..........................
2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong 

trường họp Viện kiếm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thâm.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo  những nơi cần gửi theo  quy THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
án hình sự, cơ  quan có thẩm  quyền sau (Ky ên’ ễ>hl ro họ ten, đong dau)
khi sắp xếp bộ m áy theo quy định của 
pháp luật thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ TH A .
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 
cần ghi tên Tòa án nhân dân khu vực gì thuộc tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân khu vực 1, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân 
khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ 
03/2025/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Neu là Tòa án quân sự thì không 
ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án 
hoặc Thẩm tra viên Tòa án của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiêm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành thời hạn 
cấm cư trú còn lại của cơ quan đề nghị miễn thời hạn cấm cư trú còn lại (ví dụ: 
Ngày 05 tháng 3 năm 2025 cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh H có văn 
bản số 18/.... đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề 
nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại; ghi 
nhận định của Hội đồng phiên họp, những căn cứ đế quyết định không chấp 
nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường họp mà ghi rõ căn cứ pháp luật đế ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại.

(13) Ghi thòi hạn hình phạt cấm cư trú theo bản án của Tòa án (ghi cả số 
và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm 
thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thấm thì ghi “phúc thẩm”.

Hưóníỉ dẫn sử duns mẫu số 06-THAHS:
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Mầu số 07-THAHS7 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiếm sát nhân dân toi cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa đối, hô 
sung một so điêu của một sô Thông tư liên tịch)

TÒA ÁN ...(1)

Số: ... /... (2)/THAHS-QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN QUẢN CHẾ CÒN LẠI

TÒA ÁN ...(3)
Thành phần Hội đằng xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại 

gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (B à)......................................

Các Thẩm phán:

Ông (B à )............................................................................

Ông (B à ) ........................................................................................ <4>
Thư ký phiên họp: ....................................................................................(5)

Đại diện Viện kiếm s á t ......................................(6) tham gia phiên họp:

Ong (B à ) ..........................................Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:
Người bị xử phạt quản chế đang chấp hành án t ạ i .................................

Ngày... tháng... n ă m ....................................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành thời hạn quản chế 
còn lại đối v ó i ..........................................................................................................

Sau khi nghe đại diện Viện kiêm sát phát biếu ý kiến,

XÉT THẤY:

Việc đề nghị miễn chấp hành thòi hạn quản chế còn lại với lý do là ...
Căn cứ v à o ..........................................................................................dO)

7 Mầu này thay thế mẫu số 07-THAHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021, theo quy định tại điểm g khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch
số Ol/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại của 
đối v ớ i ............................................................................ (12)

Bị xử p h ạ t.........................(13) quản chế về tội (các tộ i ) ............................ tại
Bản án hình sự . . . (14) số ... ngày ... tháng ... năm... của Tòa á n ................

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong 
trường họp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thấm.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
■ Ghi.theo nhữnỗ nơi cfn ẽửi theo THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
quy định tại khoản  3 Đ iêu 117 L uật , J J __J Ẩ  ,
Thi hành  án  hình sự, c a  quan  có (Ký  tên’ ghi rõ h<? tên’ đóng  dâu)
thẩm  quyền sau kh i sắp xếp  bộ m áy
theo quy đinh của pháp luật thi hành 
án hình sự;
- L ưu hồ sơ  TH A .
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 
cần ghi tên Tòa án nhân dân khu vực gì thuộc tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân khu vực 1, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân 
khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ồ thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 
03/2025/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không 
ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án 
hoặc Thấm tra viên Tòa án của Tòa án nào như hướng dẫn tại điếm.

(6) Ghi tên Viện kiếm sát, họ tên Kiếm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành thò'i hạn 
quản chế còn lại của cơ quan đề nghị (ví dụ: Ngày 05 tháng 3 năm 2025 cơ quan 
thi hành án hình sự Công an tỉnh H có văn bản số 18/.... đề nghị miễn chấp hành 
thời hạn quản chế còn lại).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề 
nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại; ghi nhận 
định của Hội đồng phiên họp, những căn cứ để chấp nhận đề nghị.

ự  0) Tùy tưng trương họp mà ghi rõ căn cư pháp luật đê ra quyèt định.
(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại.

(13) Ghi thời hạn hình phạt quản chế theo bản án của Tòa án (ghi cả số và 
chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm 
thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

Hướng dẫn sử duns mẫu số 07-THAHS:
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Mau số 08-THAHS8 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT- 
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiếm sát nhân dân tôi cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sửa dổi, bo 
sung một so điều của một so Thông tư liên tịch)

TÒA ÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... / ... (2VTHAHS-QĐ ... , ngày ... tháng ... năm ...

QƯYÉT ĐỊNH
KHÔNG CHẤP NHẬN MIỀN CHẤP HÀNH THỜI HẠN 

QUẢN CHÉ CÒN LẠI

TÒA ÁN ...(3)
Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại 

gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (B à)...........................................

Các Thẩm phán:
Ông (B à ).....................................................................................

Ông (B à)...........................................................................................

Thư ký phiên họp: ................................................................................ (5)
Đại diện Viện kiểm s á t ................................. (6) tham gia phiên họp:

Ông (B à)..........................................Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:
Người bị xử phạt quản chế đang chấp hành án t ạ i .................................

Ngày... tháng... n ă m .................................................................................(7)

Sau khi nghiên cún hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành thời hạn quản chế 
còn lại đối v ớ i .......................................................................................................... (8)

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THẤY:
Việc đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại với lý do là ..

Căn cứ v à o .........................................................................................(10)

8 Mau này thay thế mẫu số 08-THAHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021, theo quy định tại điểm h khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch
số 01/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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QUYẾT ĐỊNH:
1. Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại của
........ (11) đối v ớ i .................................................................................. (12)

Bị xử p h ạ t ........................ (13) quản chế về tội (các tội)
tại Bản án hình sự ... (14) số ... ngày ... tháng ... năm... của Tòa án

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong 
truờng họp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thấm.
Nơi nhận:
- Ghi theo những noi cần gửi theo 
quy định tại khoản  3 Đ iều 117 L uật 
Thi hành án h ình sự, co  quan có 
thẩm  quyền sau khi sắp xếp bộ m áy 
theo quy định của pháp luật thi hành 
án hình sự;
- Lưu hồ sơ TH A .

TM. HỘI ĐÒNG PHIÊN HỌP 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 
cần ghi tên Tòa án nhân dân khu vực gì thuộc tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân khu vực 1, tỉnh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân 
khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ 
03/2025/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không 
ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án 
hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điếm.

(6) Ghi tên Viện kiếm sát, họ tên Kiếm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành thời hạn 
quản chế còn lại của cơ quan đề nghị (ví dụ: Ngày 05 tháng 3 năm 2025 cơ quan 
thi hành án hình sự Công an tỉnh H có văn bản số 18/.... đề nghị miễn chấp hành 
thời hạn quản chế còn lại).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên,mgày, tháng, năm sinh của người được đề 
nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại; ghi nhận 
định của Hội đồng phiên họp, nhũng căn cứ đế không chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại.

(13) Ghi thòi hạn hình phạt quản chế theo bản án của Tòa án (ghi cả số và 
chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm 
thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thấm”.
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